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PHỤ LỤC 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số     334      /QĐ-UBND ngày    09     /     7      /2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

PHẦN I. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

 

 

STT TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 
THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC 
Phí, lệ phí (vnđ) Ghi chú 

A. QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

B. QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI 

1. Hỗ trợ chi phí về vật tư phối giống nhân tạo gia súc gồm tinh đông lạnh, Nitơ lỏng, găng tay và dụng cụ dẫn tinh để phối giống cho trâu, bò cái; chi phí 

về liều tinh để thực hiện phối giống cho lợn nái, công cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò). Mã thủ tục: 1.012836 

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ (trực tuyến, trực tiếp, 

bưu chính công ích) 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

cấp xã 
0,5 ngày  

Không  
Bước 2 Xử lý hồ sơ Phòng chuyên môn cấp xã/phường 16 ngày  

Bước 3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo UBND xã/phường 3 ngày  

Bước 4 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

cấp xã 
0,5 ngày  

Tổng cộng thời gian giải quyết 20 ngày     
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STT TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 
THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC 
Phí, lệ phí (vnđ) Ghi chú 

2. Phê duyệt hỗ trợ kinh phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác; chi phí cho cá nhân được đào tạo về kỹ thuật phối giống 

nhân tạo gia súc (trâu, bò); chi phí mua bình chứa Nitơ lỏng bảo quản tinh cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò) đối với các chính 

sách sử dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước. Mã thủ tục: 1.012837 

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ (trực tuyến, trực tiếp, 

bưu chính công ích) 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

cấp xã 
0,5 ngày  

không  

Bước 2 Xử lý hồ sơ Phòng chuyên môn cấp xã/phường 16 ngày  

Bước 3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo UBND xã/phường 3 ngày  

Bước 4 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

cấp xã 
0,5 ngày  

Tổng cộng thời gian giải quyết 20 ngày     

  

 


